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KẾT QUẢ CÔNG TÁC TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH 

1. Giới thiệu chung

Được sự đồng ý của Giám đốc Dự án, nhóm chuyên gia tư vấn thể chế, chính sách và công nghệ xử lý chất thải nông nghiệp đã đến công tác tại tỉnh Bình Định với mục tiêu: i) Tham dự Hội thảo về “Giải pháp chính sách quản lý chất thải Nông nghiệp theo chuỗi giá trị”; ii) Tham dự píen họp do Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định tổ chức để đóng góp cho 2 dự thảo Đề án về: phát triển phân bón hữu cơ truyền thống và chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ hoạt động nuôi giun đất và iii) Khảo sát thực địa mọt số mô hình của dự án LCASP tại địa phương. 
2. Thời gian công tác: từ ngày 22/8 đến ngày 24/8/2018 (phụ lục 1)

3. Kết quả công tác 

3.1. Các Đề án phát triển phân bón hữu cơ truyền thống và chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ hoạt động nuôi giun đất tại tỉnh Bình Định

Các đề án này do Đề án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khoa học công nghệ Miền Trung – Tư vấn gói thầu 25 của dự án LCASP xây dựng.

3.1.1  Đề án phát triển phân bón hữu cơ truyền thống từ chất thải chăn nuôi lợn theo chuỗi giá trị

Căn cứ theo quyết định số 2663/QĐ-UBND tỉnh Bình Định ngày 28/7/2015 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển trồng trọt tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, diện tích gieo trồng của một số loại cây trồng chính đạt 176.180 ha vào năm 2020 và 177.780 ha vào năm 2030. Với diện tích gieo trồng như vậy, theo kịch bản 1 lượng phân bón hữu cơ cần thiết phục vụ cho sản xuất dự kiến khoảng 352.360 tấn (năm 2020) và 444.450 tấn (năm 2030) và kịch bản 2 là 528.540 tấn (năm 2020) và 662.230 tấn (năm 2030).


Đề án được chia ra thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 tập trung vào việc xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi. Giai đoạn 2: Mở rộng mô hình sản xuất phân bón hữu cơ truyền thống tại địa phương và giai đoạn 3: Phát triển mô hình sản xuất, tiêu thụ phân bón hữu cơ truyền thống để đáp ứng nhu cầu sử dụng phân bón hữu cơ cho các đối tượng cây trồng với quy mô 500-600 tấn sản phẩm/năm.

3.1.2 Đề án chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ hoạt động nuôi giun đất sử dụng chất thải chăn nuôi và phụ phẩm trồng trọt

Dự báo lượng phân giun sản xuất ra chiếm 10% nhu cầu thì theo kịch bản 1 đến năm 2020 cần 35.236 tấn phân giun và đến năm 2030 cần 44.445 tấn phân giun và kịch bản 2 đến năm 2020 cần 52.854 tấn phân giun (năm 2020) và 62.223 tấn phân giun (năm 2030).


Mục tiêu của đề án là (i) tăng cường năng lực về kỹ thuật nuôi giun đất cho người dân, tổ chức sản xuất và cung ứng 4.000 tấn giống giun đất dạng sinh khôi chất lượng tốt phục vụ sản xuất; (ii) xây dựng 4 mô hình liên kết sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm từ hoạt động nuôi giun và (iii) đến năm 2022 tạo ra được 300.000-400.000 tấn phân giun các loại.


Để thực hiện mục tiêu trên, đề án được triển khai thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là xây dựng, áp dụng thí điểm mô hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ phân bón hữu cơ sử dụng chất thải chăn nuôi, phụ phẩm trồng trọt và các sản phẩm từ thịt giun đất theo chuỗi giá trị và hoàn thiện cơ chế, chính sách. Giai đoạn 2: Phát triển mô hình chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ phân bón hữu cơ sử dụng chất thải chăn nuôi, phụ phẩm trồng trọt và các sản phẩm từ thịt giun đất.
3.1.3 Ý kiến góp ý cho cả 2 đề án

Đa số các đại biểu đồng ý việc xây dựng hai đề án trên, tuy nhiên Tư vấn cần hoàn thiện bổ sung thêm các nội dung sau:

· Đánh giá thực trạng sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ và nuôi giun đất tại địa phương, cụ thể nêu rõ trong năm 2017 đã sản xuất được bao nhiêu tấn phân bón hữu cơ và mức độ sử dụng như thế nào?

· Đánh giá tiềm năng và chất lượng các loại phế phụ phẩm nông nghiệp được sử dụng để sản xuất phân bón hữu cơ vì thực tế các hộ chăn nuôi nhỏ đã sử dụng chất thải chăn nuôi nạp vào công trình KSH, các phụ phẩm khác, nhất là rơm rạ phần lớn đã được sử dụng cho các kênh khác
· Các dự báo về thị trường phân bón hữu cơ, phân bón chế biến từ phân giun đất và sản phẩm từ thịt giun đất tại tỉnh?

· Cập nhật, bổ sung các thông tư, nghị định liên quan đến cơ chế tài chính của tỉnh cũng như các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.
3.2. Hội thảo giải pháp và chính sách quản lý chất thải nông nghiệp theo chuỗi giá trị
Hội thảo “Giải pháp và chính sách quản lý chất thải chăn nuôi theo chuỗi giá trị được tổ chức thành hai nội dung chính: (i) tham quan mô hình máy tách phân và (ii) các bài trình bày và trao đổi tại hội thảo

3.2.1 Tham quan mô hình máy tách phân

Đoàn đại biểu tham dự hội thảo đã đi thăm trang trại chăn nuôi lợn của gia đình ông Thái Lê Uyên, xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Trang trại hiện nuôi 150 lợn nái và 1200 lợn thịt (trước đây nuôi 220 lợn nái và gần 2000 lợn thịt). - Diện tích trang trại: 5,0 ha, trong đó có 2 ao nuôi cá với diện tích 0,5 ha, diện tích trồng cỏ 0,5 ha.

- Trang trại đã được dự án LCASP hỗ trợ lắp máy tách phân Bauer tháng 5 năm 2018 (sản xuất tại Áo). Máy tách chất thải rắn (máy tách phân) hoạt động theo chu kỳ 2 ngày tách phân 1 lần, thời gian mỗi lần tách là 1,5 tiếng và thu được 40 bao chất thải, mỗi bao 20-25 kg. Bể lắng chứa nước xả có thể tích 36 m3 (3 x 4 x 3) và nước xả sau tách được chảy vào bể KSH phủ bạt HDPE với thể tích 150 m3, để xử lý nước thải chăn nuôi. Nước thải bể KSH được sử dụng tưới cho cỏ trồng.

- Tuy nhiên chất thải rắn thu được từ máy tách phân chỉ sử dụng cho trồng trọt của trang trại và cho các hộ dân chung quanh (không thu tiền) mà chưa bán được. Đây là một vấn đề cần sự kết nối giữa các trang trại chăn nuôi và các hộ trồng trọt. Trong khi ở Bình Định, phân bò được phơi khô và chuyển lên các tỉnh Tây Nguyên bán cho các hộ trồng cà phê với giá khá cao 1300-1500 đg/kg. Thực tế ở Bình Định khắp nơi nông dân trồng cỏ voi làm thức ăn cho bò, nhưng đặc điểm của cây cỏ voi là có thể tiêu thụ phân hữu cơ rất cao, gấp 4-5 lần cây lúa; tức là 1 ha cỏ voi hàng năm có thể bón 100-120 tấn phân hữu cơ sẽ cho năng suất cỏ 200-250 tấn/ha/năm. Như vậy do kết nối giữa trồng trọt và chăn nuôi chưa thật tốt nên tiêu thụ chất thải chăn nuôi còn đang gặp khó khăn.

3.2.2 Nội dung trình bày và thảo luận tại hội thảo

 Hội thảo “Giải pháp và chính sách quản lý chất thải nông nghiệp theo chuỗi giá trị” được tổ chức tại Bình Định do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu chủ trì với sự tham gia của hơn 90 đại biểu đến từ các các sở ban ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà khoa học  và các tỉnh tham gia dự án LCASP.

Hội thảo đã nghe báo cáo của đại điện các Cục/vụ/viện và Tư vấn về  về thực trạng chính sách liên quan đến xử lý và quản lý chất thải nông nghiệp,sản xuất nông nghiệp các bon thấp, hỗ trợ sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi và trồng trọt nhằm cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.



Để hiểu rõ hơn về thực tế xử lý và quản lý chất thải chăn nuôi, Ban tổ chức Hội thảo cũng đã  cho các đại biểu tham quan mô hình máy tách phân tại Trang trại Thái Nguyên, Khu chăn nuôi tập trung xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Máy tách phân của Áo có công suất <15m3/h; Hiện tại 5 ngày tách 1 lần, số lượng: 2 tấn cho thời gian 8h/lần. 
3.2.2.1 Ý kiến tại hội thảo

· Thực tế hiện nay chất thải chăn nuôi đang xả thải thẳng vào các kênh  thủy lợi gây ô nhiễm  và ảnh hưởng lớn đến việc vận hành và bảo dưỡng các công trình thủy lợi. Trong 10 năm lại đây, tỷ lệ nước thải xả thải trực tiếp vào kênh thủy lợi tăng 154% trong khi đó tỷ lệ xử lý được chỉ chiếm 12,5%, điều này chứng tỏ rằng mức độ ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng và các kênh thủy lợi không còn khả năng tiếp nhận nguồn thải. Trên thực tế hiện nay chưa có quy định hay quy chuẩn nào về việc sử dụng nước  thải nông nghiệp cho cây trồng do vậy ngành nông nghiệp nên có quy chuẩn hay quyết định riêng cho ngành trồng trọt. Khi đã có quy định thì việc sử dụng chất thải tưới cho cây trồng thì không được thải ra nguồn tiếp nhận. Đồng thời nên có quy chuẩn nước thải cho tưới tiêu và hướng dẫn sử dụng nước thải  căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng và nhu cầu nước cho từng loại cây trồng.
· Chất thải thủy sản hiện nay chưa được xử lý triệt để. Đã có một số các công trình nghiên cứu xử lý chất thải thủy sản bằng công trình KSH nhưng không thành công. Việc xử lý chất thải thủy sản thành phân bón thì chỉ tốt cho cây có lá và cây trồng ngập mặn. Có nhiều trang trại thủy sản xử lý chất thải thủy sản bằng cách đưa chế phẩm sinh học xuống ao nuôi tôm để xử lý bùn bã ở ao nuôi tôm, tạo thành tảo làm thức ăn tốt cho nuôi tôm.
· Chất thải chăn nuôi tại tỉnh Bình Định hiện nay chưa được xử lý triệt để, còn phụ phẩm  trồng trọt cơ bản đã được sử dụng. Liên quan đến chính sách quản lý chất thải, tỉnh đề nghị khi ban hành cơ chế, chính sách nên lấy ý kiến rộng rãi của các địa phương để đảm bảo chính sách sát thực tế, dễ đi vào cuộc sống; Một số địa phương khác đề xuất:  
· phải quy định chăn nuôi là ngành nghề sản xuất có điều kiện;  có chính sách khuyến khích người dân xử lý và sản xuất phân tại chỗ. Về mày tách phân,  cần có chính sách khuyến khích nghiên cứu và phát triển máy sản xuất trong nước  cũng như cácchế phẩm xử lý nước thải sau công trình KSH.
· Đại diện các Hiệp hội, doanh nghiệp đề xuất  sớm xây dựng đề án phát triển phân bón hữu cơ và có chính sách 
· khuyến khích chế biến phân bón hữu cơ ngay tại các trang trại chăn nuôi.

3.2.2.2 Kết luận của hội thảo

Ông Nguyễn Thế Hinh – Giám đốc dự án LCASP cho rằng với đặc điểm của một nước nông nghiệp, hàng năm lượng chất thải trong quá trình sản xuất nông nghiệp là rất lớn, do vậy cần có cơ chế và chính sách cụ thể nhằm khuyến khích người dân xử lý và sử dụng chất thải nông nghiệp một cách hiệu quả. Nhà nước cần xây dựng các chính sách như (i) khuyến khích người dân xử lý và sử dụng chất thải nông nghiệp làm phân bón hữu cơ, (ii) sử dụng tiết kiệm nước trong chăn nuôi, (iii) tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ; (iv)  Hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ trong lĩnh vực xử lý chất thải nông nghiệp. 
Phụ lục 1: Chương trình làm việc của đoàn cán bộ LIC
	Thời gian
	Tỉnh
	Nội dung làm việc


	Thành phần

	22/8/2018
	13h00-18h00
	Đi từ Hà Nội đến Bình Định 
	Ô. Bộ, Ô. Chính, B.Thoa

	23/8/2018
	08h00-12h00
	Tham gia góp ý 2 đề án của Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định
	Ô. Bộ, Ô. Chính, B.Thoa, Ô. Hùng

	
	13h30-18h00
	Tham quan mô hình máy tách phân (thuộc chương trình hội thảo chính sách)
	Ô. Bộ, Ô. Chính, B.Thoa, Ô. Hùng

	
	11h00-15h00
	Đi từ HCM đến Bình Định
	Ô. Bổng

	24/8/2018
	07h30-13h30
	Tham gia hội thảo chính sách
	Ô. Bộ, Ô. Chính, B.Thoa, Ô. Hùng

	
	14h30-20h00
	Bay từ Bình Định về Hà Nội
	Ô. Bộ, Ô. Chính, B.Thoa, 


1

